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ĐỀ 1
I/ Trắc nghiệm (Ghi lại chữ cái đầu tiên của đáp án đúng nhất)
Câu 1: Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây

A. tăng dần theo thời gian.


B. giảm dần theo thời gian.

C. tăng hoặc giảm đều đặn theo thời gian.
D. đang tăng chuyển sang giảm hoặc ngược lại.

Câu 2: Hiện tượng nào sau đây KHÔNG liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ?

A. Dòng điện xuất hiện trong dây dẫn kín khi cuộn dây chuyển động trong từ trường

B. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây khi nối hai đầu cuộn dây với đinamô xe đạp đang quay

C. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu bên cạnh đó có một dòng điện khác đang thay đổi

D. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu nối hai đầu cuộn dây vào hai cực của bình acquy

Câu 3: Chọn câu đúng : 

A. Một thanh nam châm luôn luôn có hai cực

B. Khi bẻ đôi một thanh nam châm thì mỗi nửa chỉ còn lại một cực .

C. Đưa hai đầu vừa bẻ của thanh nam châm lại gần nhau thì chúng đẩy nhau .

D. Đưa hai đầu vừa bẻ của thanh nam châm lại gần nhau thì không có hiện tượng gì .

Câu 4: Vật dụng nào sau đây ứng dụng tác dụng từ của dòng điện?

A. Bàn là                                                                B. Đèn dây tóc 

C. Động cơ điện                                                     D. Nồi cơm điện 

Câu 5: Chọn câu SAI : Các đặc điểm từ phổ của nam châm là : 

A. Càng gần nam châm các đường sức càng gần nhau hơn 

B. Các đường sức từ là các đường cong khép kín 

C. Mỗi một điểm có nhiều đường sức từ đi qua 

D. Chỗ nào đường sức từ dày thì từ trường mạnh , chỗ nào thưa thì từ trường yếu 

Câu 6: Chọn câu sai : 

A. Đường sức từ của ống dây là những đường cong không khép kín.

B. Hai đầu của ống dây cũng là hai từ cực 

C. Trong lòng ống dây cũng có các đường sức từ , được sắp xếp gần như song song với nhau .

D. Tại hai đầu ống dây , các đướng sức từ có chiều cùng đi vào một đầu và đi ra ở đầu kia 

Câu 7: Chọn câu sai : Lõi của nam châm điện thường được làm bằng thép vì : 

A. Lõi thép làm tăng tác dụng từ của ống dây có dòng điện .

B. Khi ngắt điện lõi thép vẫn giữ được từ tính .

C. Khi đặt trong từ trường , lõi thép bị nhiễm từ và trở thành một nam châm nữa .

D. Có thể làm nhiễm từ mọi kim loại .

Câu 8: Hai thanh nam châm hút nhau khi?

	A. Hai cực bắc đế gần nhau

B. Hai cực nam để gần nhau
	C. Hai cực khác tên gần nhau

D. Khi cọ xát hai cực cùng tên vào nhau


Câu 9: Người ta dùng dụng cụ nào để nhận biết từ trường?

	A. Dùng ampe kế

B. Dùng vôn kế
	C. Dùng áp kế

D. Dùng kim nam châm có trục quay


Câu 10: Một nam châm vĩnh cửu có đặc điểm nào dưới đây?

	A. Khi bị cọ xát thì hút các vật nhẹ

B. Một đầu có thể hút, còn đầu kia thì đẩy các vụn sắt
	C. Khi bị nung nóng lên thì sẽ hút các vụn sắt

D. Có thể hút các vật bằng sắt


Câu 11: Trên thanh nam châm, chỗ nào hút sắt mạnh nhất?

A. Phần giữa của thanh.                       C. Chỉ có từ cực Bắc.

B. Cả hai từ cực.                                   D. Mọi chỗ đều hút sắt mạnh như nhau.

Câu 12: Có hai thanh kim loại A, B bề ngoài giống hệt nhau, trong đó một thanh là nam châm. Làm thế nào để xác định được thanh nào là nam châm?

A. Đưa thanh A lại gần thanh B, nếu A hút B thì A là nam châm.

B. Đưa thanh A lại gần thanh B, nếu A đẩy B thì A là nam châm.

C. Dùng một sợi chỉ mêm buộc vào giữa thanh kim loại rồi treo lên, nếu khi cân bằng thanh luôn chỉ hướng Bắc - Nam

D. Đưa thanh kim loại lên cao rồi thả cho rơi, nếu thanh đó luôn rơi lệch về một cực của Trái Đất thì đó là nam châm.

Câu 13: Khi một thanh nam châm thẳng bị gãy làm hai nửa, nhận định nào sau đây là đúng?

A. Mỗi nửa thành một thanh nam châm mới có hai từ cực khác tên ở hai đầu

B. Mỗi nửa tạo thành một thanh nam châm mới chỉ có một cực từ ở một đầu

C. Hai nửa thành một thanh nam châm mới có hai cực từ cùng tên ở hai đầu

Câu 14: Vì sao có thể nói rằng Trái Đất giống như một thanh nam châm khổng lồ?

A. Vì trái đất hút  tất cả các vật bằng  về phía nó

B. Vì trái đất hút các vật bằng sắt về phía nó

C. Vì Trái Đất hút các thanh nam châm về phía nó

D. Vì mỗi cực của một thanh nam châm để tự do luôn hướng về một cực của Trái Đất

Câu 15: Từ trường không tồn tại ở đâu?

	A. Xung quanh nam châm

B. Xung quanh điện tích đứng yên
	C. Xung quanh dòng điện

D. Xung quanh trái đất


Câu 16: Lực do dòng điện tác dụng lên kim nam châm để gần nó được gọi là

	A. Lực hấp dẫn

B. Lực từ
	C. Lực điện

D. Lực điện từ


Câu 17: Chiều của đường sức từ cho ta biết điều gì về từ trường tại điểm đó?

A. Chiều chuyển động của thanh nam châm đặt ở điểm đó.

B. Hướng của lực từ tác dụng lên cực Bắc của một kim nam châm đặt tại điểm đó.

C. Hướng của lực từ tác dụng lên một vụn sắt tại điểm đó.

D. Hướng của dòng điện trong dây dẫn đặt tại điểm đó

Câu 18: Quy tắc nào dưới đây cho ta xác định chiều của các đường sức từ trong lòng một ống dây có dòng điện một chiều chạy qua?

	A. Quy tắc bàn tay phải

B. Quy tắc nắm tay phải
	C. Quy tắc bàn tay trái

D. Quy tắc nắm tay trái


Câu 19: : Nếu dùng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua thì ngón tay cái choãi ra chỉ điều gì?

A. Chiều của dòng điện trong ống dây.

B. Chiều của lực điện từ lên nam châm thử.

C. Chiều của lực điện từ tác dụng lên cực Bắc của nam châm thử đặt ở ngoài ống dây.

D. Chiều của lực điện từ tác dụng lên cực Bắc của nam châm thử trong lòng ống dây. 

Câu 20: Trong các vật dụng sau đây: Loa điện, chuông điện, ống nghe máy điện thoại, bóng đèn điện. Vật không ứng dụng tác dụng từ của dòng điện là: 

	A.  Loa điện      
	C.  Chuông điện.

	B.  Ống nghe máy điện thoại
	D. Bóng đèn điện.


II/ Tự luận:

Bài 1: Đánh dấu X vào ô trả lời thích hợp 

	Nội dung 
	Đúng
	Sai

	1. Một nam châm có thể một đầu có cực, đầu kia không có cực

2. Nam châm có thể hút được các vật như sắt , thép , niken.

3. Bẻ một thanh nam châm làm đôi bao giờ ta cũng thu được hai nam châm mới 

4. Một thanh nhôm đặt trong từ trường sẽ chịu tác dụng của lực từ.

5. Động cơ điện ứng dụng tác dụng từ của dòng  điện .

6. Máy sấy tóc hoạt động dựa trên tác dụng từ và tác dụng nhiệt của dòng điện 

7. Dòng điện đi qua dây điện trở của ấm đun nước không gây nên tác dụng từ.

8. Từ phổ là tập hợp các đường sức của điện trường .

9. Nhờ từ phổ ta biết được sự tồn tại của điện trường .

10. Quan sát từ phổ ta biết được tên các cực của nam châm 
	
	


Bài 2: - Chọn từ và cụm từ thích hợp điền vào ô trống trong các câu sau đây :

1./ Khi cuộn dây dẫn kín . . . . . . . . . . . . . . . . . trong từ trường của . . . . . . . . . . . . hay cho nam châm quay trước . . . . . . . . . . . . . . . thì trong cuộn dây có thể xuất hiện dòng điện cảm ứng  . . . . . . . . . . . 

2./ Các máy  . . . . . . . . . . . xoay chiều đều có hai bộ phận chính là  . . . . . . . . . . . . . và . . . . . . . . . . .. Một trong hai bộ phận đó  . . . . . . . . . . . . .gọi là stato, bộ phận còn lại  có thể . . . . . . . . . . . .gọi là rôto.

3./ Dòng điện xoay chiều có tác dụng  . . . . . . . ., tác dụng . . . . . . . .  . . ., tác dụng. . . .  .. . . . . . . 

4./ Muốn giảm  . . . . . . . . . . . điện năng do . . . . . . . . . . .trên đường dây tải điện thì cách tốt nhất là tăng . . . . . . . . . . . . . . . . đặt vào hai đầu đường dây dẫn.

5./  . . . . . . . . . . . . . . .hao phí do toả nhiệt trên đường dây tải điện  . . . . . . . . . . . . . . . .  với bình phương . . . . . . . . . . . . . . . . đặt vào hai đầu đường dây.

Bài 3: Dây dẫn chuyển động như thế nào trong các trường hợp sau ( hình 2.15) ? Dấu chấm chỉ dòng điện chạy về phía trước mặt ,dấu + chỉ dòng điện chạy về phía sau .        [image: image1.png]ESEE 8
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ĐỀ 2

I/ Trắc nghiệm (Ghi lại chữ cái đầu tiên của đáp án đúng nhất)
Câu 1: Một đoạn dây dẫn quấn quanh một lõi sắt được mắc vào nguồn điện xoay chiều và được đặt gần 1 lá thép . Khi đóng khoá K , lá thép dao động đó là tác dụng :    

A. Cơ                         B. Nhiệt                                  C. Điện                       D. Từ.

Câu 2: Điều nào sau đây là sai khi nói về sự nhiễm từ của sắt và thép?

A. Lõi sắt, lõi thép khi đặt trong từ trường thì chúng đều bị nhiễm từ.

B. Trong cùng điều kiện như nhau , sắt nhiễm từ mạnh hơn thép.

C. Trong cùng điều kiện như nhau, sắt nhiễm từ yếu hơn thép.

D. Sắt bị khử từ nhanh hơn thép.

Câu 3: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có khả năng nhiễm từ và trở thành nam châm vĩnh cửu?

A. Một vòng dây dẫn bằng thép được đưa lại gần một cực của nam châm điện mạnh trong thời gian ngắn, rồi đưa ra xa.

B. Một vòng dây dẫn bằng sắt non được đưa lại gần một cực của nam châm điện mạnh trong thời gian ngắn, rồi đưa ra xa.

C.  Một vòng dây dẫn bằng sắt non được đưa lại gần một đầu của nam châm điện mạnh trong thời gian dài, rồi đưa ra xa.

D.  Một lõi sắt non được đặt trong lòng một cuộn dây có dòng điện với cường độ lớn trong một thời gian dài, rồi đưa ra xa.

Câu 4: Có cách nào để làm tăng lực từ của một nam châm điện?

A.  Dùng dây dẫn to quấn ít vòng.

B.   Dùng dây dẫn nhỏ quấn nhiều vòng.

C. Tăng số vòng dây dẫn và giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống dây.

D.  Tăng đường kính và chiều dài ống dây.

Câu 5: Trong chuông báo động gắn vào cửa để khi cửa bị mở thì chuông kêu, rơle điện từ có tác dụng từ?

A.Làm bật một lò xo đàn hồi gõ vào chuông

B.Đóng công tắc của chuông điện làm cho chuông kêu.

C.Làm cho cánh cửa mở đập mạnh vào chuông.

D.Làm cho cánh cửa rút chốt hãm cần rung chuông.

Câu 6: Trong các vật dụng sau đây : bàn là điện, la bàn, chuông điện, rơle điện từ. Vật nào có sử dụng nam châm vĩnh cửu ?

A. Chuông điện               B. Rơle điện từ             C. La bàn                   D. Bàn là điện

Câu 7: Theo quy tăc bàn tay trái thì chiều từ cổ tay đến các ngón tay là 

A. Chiều của đường sức từ                                       C. Chiều của dòng điện lên dây dẫn

B. Chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn                 D. Chiều quay của nam châm

Câu 8: Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn phụ thuộc vào:

A. Chiều của dòng điện qua dây dẫn.     C. Chiều chuyển động của dây dẫn.    

B. Chiều đường sức từ qua dây dẫn.       D. Chiều của dòng điện trong dây dẫn và chiều của đường sức từ.

Câu 9: Đặt kim nam châm gần dây dẫn thẳng có dòng điện xoay chiều chạy qua thì:

A. Kim nam châm bị dây dẫn hút.           C. Kim nam châm vẫn đứng yên.  

B. Kim nam châm bị dây dẫn đẩy.           D. Kim nam châm bị lệch khỏi vị trí ban đầu.

	Câu 10: Dòng điện chạy trong dây dẫn AB đặt trong từ trường của nam châm chịu tác dụng của lực từ như hình vẽ. Cực S của nam châm ở vị trí

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3
	[image: image2.png]





Câu 11 Hãy tìm những ưu điểm nào dưới đây không phải là động cơ điện?

A. Không thải ra ngoài các chất khí hay hơi làm ô nhiễm môi trường

B. Có hiệu suất rất cao, có thể đạt 98%

C. Có thể sử dụng trực tiếp năng lượng của nhiên liệu chuyển hóa thành cơ năng

D. Có thể chế tạo động cơ với năng suất lớn

Câu 12: Có thể dùng thiết bị nào để tạo ra dòng điện?

A.  Dùng nam châm điện và nam châm vĩnh cửu      C. Dùng nam châm vĩnh cửu                       
B. Dùng nam châm điện và cuộn dây dẫn                 D. Dùng nam châm điện                       
Câu 13: Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?

A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn.

B. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín

C. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn.

D. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

Câu 14: Làm cách nào để tạo ra được dòng điện cảm ứng trong đinamô xe đạp?

A. Làm cho nam châm trong đinamô quay trước cuộn dây.

B. Nối hai đầu của đinomô với hai cực của acquy.          
C. Cho bánh xe cọ xát mạnh vào núm đinamô.               
D. Cho xe đạp chạy nhanh trên đường.              

Câu 15: Cách nào dưới đây không tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

A. Cho cuộn dây dẫn chuyển động theo phương song song với các đường sức từ giữa hai nhánh của nam châm chữ U.

B. Cho cuộn dây dẫn quay cắt các đường sức từ của nam châm chữ U.

C. Cho một đầu của nam châm điện chuyển động lại gần một đầu cuộn dây dẫn.

D. Đặt nam châm điện ở trước đầu cuộn dây rồi ngắt mạch điện của nam châm.

Câu 16: Tại sao khi quay núm của đinamô thì đèn xe đạp lại sáng?

A. Núm điamô quay, khiến nam châm quay, từ đó số đường sức từ không thay đổi tạo suất điện động cảm ứng . Khi đó đèn xe đạp sáng.

B. Núm điamô quay, khiến nam châm quay, từ đó số đường sức từ biến thiên tạo suất điện động cảm ứng. Khi đó đèn xe đạp sáng.

C. Núm điamô quay, khiến nam châm quay, từ đó số đường sức từ lớn tạo suất điện động cảm ứng.Khi đó đèn xe đạp sáng.

D. Núm điamô quay, khiến nam châm quay, từ đó số đường sức từ nhỏ tạo suất điện động cảm ứng.Khi đó đèn xe đạp sáng
Câu 17: Với điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

A. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây rất lớn.

B. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây được giữ không tăng.

C. Khi không có đường sức từ nào xuyên qua tiết diện cuộn dây.

D. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây biến thiên.

Câu 18: Trường hợp nào dưới đây thì trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều?

A. Cho nam châm chuyển động lại gần cuộn dây.

B. Cho cuộn dây quay trong từ trường của nam châm và cắt các đường sức từ.

C. Đặt thanh nam châm vào trong lòng cuộn dây rồi cho cả hai đều quay quanh một trục.

D. Đặt thanh nam châm hình trụ trước một cuộn dây, vuông góc với tiết diện cuộn dây rồi cho thanh nam châm quay quanh trục của nó.

Câu 19: Một khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường và mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ. Dưới tác dụng của lực từ, khung dây dẫn sẽ:

A. Nén khung dây.                

B. Kéo dãn khung dây.

C. Làm cho khung dây quay.        

D. Làm cho khung dây chuyển động từ trên xuống dưới

Câu 20: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường giữa hai nhánh của một nam châm hình chữ U. Khung dây sẽ quay đến vị trí nào thì dừng lại

A. Mặt khung dây song songvới các đường sức

B. Mặt khung dây vuông góc với các đường sức

C. Mặt khung dây tạo thành một góc 600 với đường sức từ.

D.Mặt khung dây tạo thành một góc 450 với đường sức từ.

II/ Tự luận:

Bài 1: Ghép mệnh đề cột A với mệnh đề cột B thành một câu hoàn chỉnh

	A
	B

	1. Bình thường kim nam châm chỉ hướng 

2. Nam châm hầu như không hút 

3. Không gian xung quanh nam châm ,xung quanh dòng điện 

4. Nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì 

5. Ngươì ta dùng kim nam châm  
	a. Nam – Bắc 

b. Đông – Bắc 

c. Để nhận biết từ trường 

d. Nơi đó có từ trường 

e. Đồng ,nhôm và các kim loại không thuộc vật liệu sắt từ

f. Có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó  


Bài 2: Dòng điện chạy qua ống dây như hình 2.23 , ở giữa ống dây có lõi sắt : 

a./ Đóng K đầu trên ống dây là cực gì ? 

b./ Nếu tăng thêm số vòng dây thì nam châm điện có mạnh hơn không ? 

c./ Nếu tăng thêm nguồn điện , nam châm điện có mạnh hơn không ? 

d./ Nếu thay lõi sắt non bằng lõi thép , ống dây và lõi thép có còn là nam châm điện nữa hay không? 
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HINH 2.23




Bài 3: Các ống dây được nối với các cực của nguồn điện đặt gần nhau như hình 2.25 . Hãy cho biết các trường hợp nào các ống dây hút nhau hay đẩy nhau ? Hãy giải thích vì sao chúng laị hút nhau hay đẩy nhau ?        
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-------- Học sinh làm vào vở và yêu cầu phụ huynh kiểm tra, nhận xét ---------










